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1 0306151220 Võ Thành An 10/06/96 CĐ TH 16C 7.78 X CNPM CĐ TH 16PMC

2 0306161262 Phan Hoàng Việt An 11/11/1996 CĐ TH 16C 5.88 X CNPM CĐ TH 16PMC

3 0306161264 Châu Ngọc Bảo 12/04/1998 CĐ TH 16C 6.33 X CNPM CĐ TH 16PMC

4 0306161265 Đinh Xuân Bảo 07/02/1998 CĐ TH 16C 5.94 X CNPM CĐ TH 16PMC

5 0306161266 Nguyễn Thiện Bảo 24/05/1998 CĐ TH 16C 7.08 X CNPM CĐ TH 16PMC

6 0306161269 Đinh Lê Hoàng Chương 20/12/1998 CĐ TH 16C 8.39 X CNPM CĐ TH 16PMC

7 0306161270 Huỳnh Quốc Cường 08/01/1998 CĐ TH 16C 5.57 X CNPM CĐ TH 16PMC

8 0306161271 Huỳnh Mạnh Dần 24/07/1998 CĐ TH 16C 7.61 X CNPM CĐ TH 16PMC

9 0306161283 Trần Hồng Đăng 01/01/1998 CĐ TH 16C 6.65 X CNPM CĐ TH 16PMC

10 0306161282 Nguyễn Tiến Đạt 08/04/1998 CĐ TH 16C 6.52 X CNPM CĐ TH 16PMC

11 0306161272 Nguyễn Thị Dung 07/11/1998 CĐ TH 16C 7.25 X CNPM CĐ TH 16PMC

12 0306161273 Ô Ngọc Duy 18/03/1998 CĐ TH 16C 7.27 X CNPM CĐ TH 16PMC

13 0306161274 Trương Lương Bảo Duy 14/01/1998 CĐ TH 16C 6.09 X CNPM CĐ TH 16PMC

14 0306161275 Trần Hà Mỹ Duyên 24/10/1998 CĐ TH 16C 6.92 X CNPM CĐ TH 16PMC

15 0306161289 Lê Minh Hiếu 02/07/1998 CĐ TH 16C 5.15 X CNPM CĐ TH 16PMC

16 0306161291 Nguyễn Trung Hiếu 11/09/1998 CĐ TH 16C 6.18 X CNPM CĐ TH 16PMC

17 0306161292 Ngô Xuân Hoàn 05/09/1997 CĐ TH 16C 6.06 X CNPM CĐ TH 16PMC

18 0306161300 Nguyễn Hưng 22/05/1998 CĐ TH 16C 7.09 X CNPM CĐ TH 16PMC

19 0306161302 Lê Huy Khang 21/01/1997 CĐ TH 16C 6.69 X CNPM CĐ TH 16PMC

20 0306161303 Huỳnh Thị Vân Khánh 26/05/1998 CĐ TH 16C 6.79 X CNPM CĐ TH 16PMC

21 0306161304 Nguyễn Văn Kiệt 29/12/1998 CĐ TH 16C 7.58 X CNPM CĐ TH 16PMC

22 0306161311 Nguyễn Thành Lộc 19/09/1998 CĐ TH 16C 6.03 X CNPM CĐ TH 16PMC

23 0306161313 Châu Bang Luân 27/01/1998 CĐ TH 16C 6.69 X CNPM CĐ TH 16PMC

24 0306161316 Mai Đức Minh 04/02/1998 CĐ TH 16C 6.42 X CNPM CĐ TH 16PMC

25 0306161318 Nguyễn Trần Ngọc Minh 01/01/1998 CĐ TH 16C 7.77 X CNPM CĐ TH 16PMC

26 0306161319 Đoàn Văn Hoài Nam 01/01/1998 CĐ TH 16C 5.71 X CNPM CĐ TH 16PMC

27 0306161320 Nguyễn Hoài Nam 11/10/1998 CĐ TH 16C 6.88 X CNPM CĐ TH 16PMC

28 0306161321 Nguyễn Sỹ Nam 25/10/1998 CĐ TH 16C 6.45 X CNPM CĐ TH 16PMC
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29 0306161322 Nguyễn Võ Hoài Nam 12/08/1998 CĐ TH 16C 7.07 X CNPM CĐ TH 16PMC

30 0306161323 Trần Vũ Phương Ngàn 14/08/1998 CĐ TH 16C 7.41 X CNPM CĐ TH 16PMC

31 0306161327 Trần Thế Nguyên 02/04/1998 CĐ TH 16C 7.53 X CNPM CĐ TH 16PMC

32 0306151272 Phạm Minh Nhân 23/05/97 CĐ TH 16C 4.91 X CNPM CĐ TH 16PMC

33 0306161331 Phạm Thị Hằng Ni 23/10/1998 CĐ TH 16C 7.71 X CNPM CĐ TH 16PMC

34 0306161334 Ngô Trần Tuấn Phong 02/04/1998 CĐ TH 16C 6.50 X CNPM CĐ TH 16PMC

35 0306161335 Hà Minh Phú 30/11/1998 CĐ TH 16C 6.27 X CNPM CĐ TH 16PMC

36 0306161336 Nguyễn Minh Phú 14/01/1998 CĐ TH 16C 6.32 X CNPM CĐ TH 16PMC

37 0306161337 Đào Lê Phúc 02/01/1996 CĐ TH 16C 7.36 X CNPM CĐ TH 16PMC

38 0306161338 Nguyễn Hoàng Phúc 08/02/1998 CĐ TH 16C 6.15 X CNPM CĐ TH 16PMC

39 0306161342 Nguyễn Hữu Phước 28/09/1998 CĐ TH 16C 7.20 X CNPM CĐ TH 16PMC

40 0306161468 Ngô Duy Phước 01/08/1998 CĐ TH 16D 6.07 X CNPM CĐ TH 16PMC

41 0306161341 Lê Minh Phương 02/04/1998 CĐ TH 16C 4.78 X CNPM CĐ TH 16PMC

42 0306161470 Vũ Hoàng Quân 09/09/1998 CĐ TH 16D 6.97 X CNPM CĐ TH 16PMC

43 0306161469 Lâm Thế Quang 16/01/1998 CĐ TH 16D 6.23 X CNPM CĐ TH 16PMC

44 0306161471 Nguyễn Anh Quốc 21/08/1998 CĐ TH 16D 5.78 X CNPM CĐ TH 16PMC

45 0306161345 Phạm Xuân Quý 28/07/1998 CĐ TH 16C 5.81 X CNPM CĐ TH 16PMC

46 0306161476 Phan Minh Sang 09/11/1998 CĐ TH 16D 5.36 X CNPM CĐ TH 16PMC

47 0306161482 Nguyễn Quốc Tấn 19/02/1998 CĐ TH 16D 6.41 X CNPM CĐ TH 16PMC

48 0306161486 Vũ Duy Thái 06/06/1996 CĐ TH 16D 6.28 X CNPM CĐ TH 16PMC

49 0306161487 Nguyễn Hữu Thắng 25/11/1998 CĐ TH 16D 7.33 X CNPM CĐ TH 16PMC

50 0306161350 Lâm Chí Thanh 06/06/1997 CĐ TH 16C 6.82 X CNPM CĐ TH 16PMC

51 0306161351 Nguyễn Chí Thanh 11/09/1998 CĐ TH 16C 5.71 X CNPM CĐ TH 16PMC

52 0306161483 Tống Văn Thanh 06/10/1998 CĐ TH 16D 6.88 X CNPM CĐ TH 16PMC

53 0306161353 Phạm Công Thành 02/11/1998 CĐ TH 16C 6.58 X CNPM CĐ TH 16PMC

54 0306161485 Phạm Ngọc Thảo 06/09/1998 CĐ TH 16D 7.06 X CNPM CĐ TH 16PMC

55 0306161357 Vũ Quốc Thiên 21/08/1998 CĐ TH 16C 7.30 X CNPM CĐ TH 16PMC

56 0306161361 Nguyễn Phúc Thịnh 24/04/1998 CĐ TH 16C 6.54 X CNPM CĐ TH 16PMC

57 0306161362 Nguyễn Văn Thịnh 14/11/1998 CĐ TH 16C 5.40 X CNPM CĐ TH 16PMC

58 0306161493 Trần Tấn Thông 06/12/1998 CĐ TH 16D 6.16 X CNPM CĐ TH 16PMC

59 0306161370 Phan Bùi Tân Tiến 03/10/1998 CĐ TH 16C 6.71 X CNPM CĐ TH 16PMC

60 0306161496 Phạm Quốc Tiến 09/04/1998 CĐ TH 16D 7.03 X CNPM CĐ TH 16PMC

61 0306161367 Nguyễn Hữu Tiền 10/05/1998 CĐ TH 16C 6.90 X CNPM CĐ TH 16PMC
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62 0306151309 Hứa Vũ Minh Trí 26/12/96 CĐ TH 16C 6.05 X CNPM CĐ TH 16PMC

63 0306161500 Ngô Ngọc Trí 18/12/1998 CĐ TH 16D 6.09 X CNPM CĐ TH 16PMC

64 0306161501 Phạm Hữu Trí 23/05/1998 CĐ TH 16D 6.42 X CNPM CĐ TH 16PMC

65 0306161498 Lê Thủy Triều 18/08/1998 CĐ TH 16D 6.82 X CNPM CĐ TH 16PMC

66 0306161376 Hồ Minh Trung 27/01/1998 CĐ TH 16C 6.32 X CNPM CĐ TH 16PMC

67 0306161377 Nguyễn Văn Trung 05/04/1998 CĐ TH 16C 5.31 X CNPM CĐ TH 16PMC

68 0306161378 Vũ Hoàng Tiến Trung 27/10/1998 CĐ TH 16C 6.85 X CNPM CĐ TH 16PMC

69 0306161502 Nguyễn Văn Trường 03/11/1998 CĐ TH 16D 6.23 X CNPM CĐ TH 16PMC

70 0306161508 Lê Thanh Tú 27/06/1998 CĐ TH 16D 6.89 X CNPM CĐ TH 16PMC

71 0306161509 Trần Ngọc Anh Tú 01/11/1998 CĐ TH 16D 6.78 X CNPM CĐ TH 16PMC

72 0306161380 Lê Minh Tuấn 06/10/1998 CĐ TH 16C 5.20 X CNPM CĐ TH 16PMC

73 0306161381 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 24/01/1998 CĐ TH 16C 5.95 X CNPM CĐ TH 16PMC

74 0306161506 Trần Văn Tuấn 10/05/1998 CĐ TH 16D 7.00 X CNPM CĐ TH 16PMC

75 0306161507 Trần Thanh Tuy 25/03/1998 CĐ TH 16D 5.84 X CNPM CĐ TH 16PMC

76 0306161382 Đào Thị Hồng Tuyền 16/09/1998 CĐ TH 16C 6.97 X CNPM CĐ TH 16PMC

77 0306161384 Nguyễn Phong Vinh 02/05/1998 CĐ TH 16C 6.22 X CNPM CĐ TH 16PMC

78 0306161385 Nguyễn Sơn Vinh 15/12/1998 CĐ TH 16C 6.06 X CNPM CĐ TH 16PMC

79 0306161510 Mạch Hồng Vũ 30/01/1998 CĐ TH 16D 8.16 X CNPM CĐ TH 16PMC

80 0306161387 Nguyễn Ngọc Như Ý 27/08/1998 CĐ TH 16C 7.71 X CNPM CĐ TH 16PMC
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